
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Tên học phần:  Phân tích và TK GT

Hệ số điểm thường xuyên: 0.2

C. 
cần

T.xuyê
n Số Chữ

1 Trần Thị Vân Anh 10 7 7 7 Bảy
2 Mai Việt Anh 6 7 5 6 Sáu
3 Nguyễn Huy Anh 9 7 3 3 Ba
4 Lê Văn Ba 10 7 5 6 Sáu
5 Hoàng Văn Chính 6 7 6 6 Sáu
6 Mai Thế Công 10 7 5 6 Sáu
7 Nguyễn Trung Duật 10 6 4 5 Năm
8 Nguyễn Thị Dung 10 7 5 6 Sáu
9 Nguyễn Anh Dũng 9 7 6 7 Bảy

10 Lương Tiến Dũng 10 8 5 6 Sáu
11 Nguyễn Đại Dương 7 7 5 6 Sáu
12 Nhữ Thuỳ Dương 9 8 4 5 Năm
13 Vũ Ngọc Đại 9 7 5 6 Sáu
14 Nguyễn Anh Đức 7 6 5 5 Năm
15 Nguyễn Vĩnh Hà 9 6 5 6 Sáu
16 Hoàng Văn Hán 7 7 6 6 Sáu
17 Nguyễn Chung Hiếu 10 8 4 5 Năm
18 Nguyễn Mạnh Hiển 9 7 6 7 Bảy
19 Đào Văn Hiệp 10 7 4 5 Năm
20 Đỗ Ngọc Hiệp 7 7 7 7 Bảy
21 Nguyễn Ngọc Hoan 9 7 5 6 Sáu
22 Hồ Việt Hoàng 10 5 4 5 Năm
23 Võ Thị Huyền 9 6 2 2 Hai
24 Nguyễn Mạnh Hùng - - - -
25 Võ Tư Hùng 9 7 6 7 Bảy
26 Vũ Văn Hùng 6 7 5 6 Sáu
27 Ngô Đức Hưng 6 8 6 6 Sáu
28 Lê Việt Hưng 7 6 4 5 Năm
29 Nguyễn Minh Hưng 7 7 4 5 Năm
30 Phạm Văn Hỷ 9 6 4 5 Năm
31 Trần Quốc Khánh - - - -
32 Vũ Văn Khánh 6 7 2 2 Hai
33 Bùi Văn Kiên 9 8 5 6 Sáu
34 Nguyễn Thị Lan 9 8 8 8 Tám
35 Nguyễn Trường Linh 6 6 5 5 Năm
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36 Nguyễn Thành Long 10 9 7 8 Tám
37 Đinh Đức Long 7 6 6 6 Sáu
38 Phùng Thành Lộc - - - -
39 Dương Thị Lý 10 6 3 3 Ba
40 Nguyễn Tiến Mạnh 7 7 4 5 Năm
41 Trần Trung Mạnh 7 7 2 2 Hai
42 Phạm Thị Mùi 10 7 5 6 Sáu
43 Hoàng Quốc Nam 9 6 2 2 Hai
44 Luyện Thành Nam 6 7 5 6 Sáu
45 Nguyễn Danh Nam 9 8 4 5 Năm
46 Nguyễn Thị Nga 7 7 4 5 Năm
47 Đinh Văn Ngân 9 7 4 5 Năm
48 Trần Văn Nghĩa 10 7 6 7 Bảy
49 Lý Đặng Hải Nghĩa 10 7 6 7 Bảy
50 Hoàng Anh Phương - - - -
51 Phạm Duy Phương 10 8 4 5 Năm
52 Bùi Thị Phương 7 8 4 5 Năm
53 Lê Minh Phương 10 7 5 6 Sáu
54 Hoàng Tấn Quân 7 9 5 6 Sáu
55 Vũ Mạnh Quân 7 6 3 3 Ba
56 Trần Hồng Quân 7 7 2 2 Hai
57 Nguyễn Hồng Quân 7 7 2 2 Hai
58 Nguyễn Tuấn Quang 10 7 5 6 Sáu
59 Cà Thị Quyết 9 7 4 5 Năm
60 Nguyễn Thanh Sơn 9 7 6 7 Bảy
61 Ngô Thị Sơn - - - -
62 Nguyễn Tất Thắng 10 7 2 2 Hai
63 Nguyễn Thắng Thinh 7 7 5 6 Sáu
64 Đoàn Ngọc Minh Thư 9 7 6 7 Bảy
65 Lê Thị Phương Thuý 10 7 5 6 Sáu
66 Nguyễn Hữu Thuỷ 9 7 7 7 Bảy
67 Nguyễn Thanh Thuỷ 10 7 1 1 Một
68 Lại Thị Bích Thủy - - - -
69 Nguyễn Trọng Thuyết 7 6 3 3 Ba
70 Nguyễn Minh Tiến 6 6 2 2 Hai
71 Tô Thị Trang 10 6 5 6 Sáu
72 Nguyễn Đức Trọng 7 6 2 2 Hai
73 Nguyễn Thị Trung 10 7 6 7 Bảy
74 Nguyễn Thành Trung 9 7 5 6 Sáu
75 Nguyễn Minh Tự 10 6 5 6 Sáu
76 Đặng Văn Tuấn 10 7 4 5 Năm
77 Lê Thanh Tùng 10 7 1 1 Một
78 Đỗ Thị Tuyết 10 6 5 6 Sáu
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79 Bùi Thị Xuyến 9 7 1 1 Một
80 Bùi Văn Tùng 7 7 1 1 Một
81 Đặng Thái Quân 9 7 4 5 Năm
82 Đoàn Văn Mạnh 5 0 1 1 Một
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